
STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 320 9.867

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 1.778

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 6.324

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL 

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 0 89

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 320 1.676

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN MỸ AN

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 60 21.544

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 2.086

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 9.423

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 60 10.035

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ HÒA

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 60 21.271

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 520

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 9.740

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 60 10.811

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 200

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỐC BINH KIỀU

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 90 13.197

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 100 2.138

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 4.920

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 40 6.139

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ AN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 120 16.459

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 812

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 6.445

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 120 8.902

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 300

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ QUÍ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày       /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 170 12.707

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 1.663

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo 0 3.067

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 120 7.477

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 500

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÁNG BIỀN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 30 17.502

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 0 1.064

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 8.336

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 80 8.102

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ ĐÔNG

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày       /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 60 19.461

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 1.224

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 8.016

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 60 10.221

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH MỸ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 120 8.889

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 0 187

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo 0 2.824

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 120 5.878

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐIỀN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 80 26.164

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 2.207

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -30 13.755

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 60 9.702

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 500

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KIỀU

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 120 17.808

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 50 1.041

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -50 6.877

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 120 8.890

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 1.000

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG XUÂN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 20 17.693

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 0 1.946

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -40 6.826

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 60 8.921

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG THẠNH

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BĐD ngày       /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung
Chỉ tiêu giao  

tăng/giảm

Chỉ tiêu kế 

hoạch năm 

2023

I Kế hoạch dư nợ 70 15.449

1 Cho vay hộ nghèo

2 Cho vay hộ cận nghèo 0 433

3 Cho vay hộ mới thoát nghèo -30 8.451

4 Cho vay Học sinh, sinh viên 

5 Cho vay Quỹ quốc gia GQVL

6 Cho vay xuất khẩu lao động

7 Cho vay Nước sạch &VSMT 100 6.565

8 Cho vay Trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

9 Cho vay Hộ nghèo về nhà ở (QĐ 33)

10 Cho vay nhà ở xã hội 0 0

II Kế hoạch huy động nguồn vốn TW cấp bù lãi suất

DANH MỤC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023

  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BĐD ngày        /11/2023 

của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-03T16:02:11+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười<thapmuoi.htm@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-03T16:02:22+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười<thapmuoi.htm@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-03T16:06:14+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Kèm theo văn bản số 7627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười




